HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I – Năm học 2015 – 2016
MÔN : SINH HỌC

--------------- o0o ---------------

Phạm vi ôn tập và ra đề kiểm tra :

· Từ tuần 1 đến hết tuần 15.
· Nội dung căn cứ vào chuẩn kiến thức - kỹ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD & ĐT.
· Vận dụng các câu hỏi cuối bài trong sách giáo khoa, kiến thức liên quan đến thực tiễn đời sống.
Một số điểm lưu ý về kiến thức trọng tâm và kỹ năng cần đạt của học sinh :

LỚP 6 :

· Các loại rễ, các miền của rễ.

· Sự hút nước và muối khoáng của rễ.

· Cấu tạo ngoài của thân, thân dài ra và to ra do đâu ?

· Sự vận chuyển các chất trong thân. Thí nghiệm về sự vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan.

· Đặc điểm bên ngoài của lá giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

· Cấu tạo trong phiến lá (biểu bì, lỗ khí, lục lạp).
· Quang hợp, ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp - ý nghĩa.
Thí nghiệm chất lá cây chế tạo được khi có ánh sáng.
· Hô hấp, ý nghĩa của hô hấp đối với cây.
· Sự thoát hơi nước qua lá, ý nghĩa. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu.
LỚP 7 

· Mô tả được hình dạng, cấu tạo, chức năng các thành phần của : 

Giun đũa - Trai sông - Nhện - Châu Chấu.

· Đặc điểm chung, vai trò của : 

Động vật nguyên sinh - Ruột khoang - Thân mềm - Chân Khớp.

· Vòng đời của Sán lá gan – Giun đũa.

· Tập tính của nhện và mô tả 1 vài tập tính của sâu bọ.

· Nguyên nhân, triệu chứng, tác hại và cách phòng trừ bệnh kiết lỵ, sốt rét, bệnh giun sán ở người.

LỚP 8 :

· Phản xạ.

· Định nghĩa mô, các loại mô chính và chức năng của chúng.

· Cấu tạo của xương dài và cấu tạo của bắp cơ.

· Cơ chế lớn lên và dài ra của xương. Thành phần hóa học của xương.
· Bạch cầu – Miễn dịch.

· Hiện tượng đông máu, ý nghĩa của sự đông máu, nguyên tắc truyền máu.

· Cấu tạo Tim và hệ mạch liên quan đến chức năng của chúng.

· Chu kỳ hoạt động của Tim – Khái niệm về huyết áp.

· Cơ chế trao đổi khí ở Phổi và ở tế bào.

· Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.

· Vai trò của khoang miệng, dạ dày, ruột non trong sự biến đổi thức ăn về 2 mặt: lý học và hoá học.

· Đặc điểm cấu tạo của ruột phù hợp chức năng hấp thụ.

LỚP 9 :

Chương I:

  Bài tập: Lai một cặp tính trạng - Trội hoàn toàn.

  Cho kiểu hình của P tìm F1 và F2; lai phân tích.

Chương II:

1. Mô tả cấu trúc hiển vi của NST và nêu được chức năng của NST.

2. Diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân. So sánh nguyên phân và giảm phân.
3. Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

4. Giải thích cơ chế NST xác định giới tính và tỉ lệ đực : cái là 1 : 1.

5. Khái niệm di truyền liên kết và ý nghĩa của di truyền liên kết.

Chương III:

1. Thành phần hóa học của ADN.

2. Cấu trúc không gian của ADN.

3. Chức năng của ADN.

4. Cơ chế tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào?

5. Nguyên tắc tạo thành ARN.

6. Thành phần hóa học và chức năng của prôtêin.

7. Mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

Chương IV:

1. Khái niệm đột biến gen và các dạng.

2. Khái niệm đột biến cấu trúc NST và các dạng.

3. Phân biệt thường biến và đột biến.
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NĂM HỌC 2014 – 2015

	
	LỚP 6
	LỚP 7
	LỚP 8
	LỚP 9
	Thang điểm (tương đối)

	Câu 1
	Mô tả cấu tạo – chức năng của rễ, thân hoặc lá
	Mô tả đời sống và đặc điểm của 1 đại diện
	Cấu tạo – chức năng 1 cơ quan hoặc hệ cơ quan
	Chương II

Nhiễm sắc thể
	2 điểm

	Câu 2
	Đặc điểm, chức năng của rễ, thân hoặc lá biến dạng
	Đặc điểm chung và vai trò…
	Sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày hoặc ruột non
	Chương III

AND và gen
	2 điểm

	Câu 3
	Quang hợp, hô hấp hoặc thoát hơi nước – Nêu ý nghĩa
	Vòng đời của Sán lá gan hoặc giun đũa
	Trình bày 1 cơ chế sinh học – Nêu ý nghĩa
	Chương IV
Biến dị
	2 điểm

	Câu 4
	Giải thích hiện tượng thực tế trong trồng trọt
	Tập tính của Nhện hoặc sâu bọ
	Giải thích 1 hiện tượng thực tế - Nêu ý nghĩa
	Giải thích 1 hiện tượng thực tế - Nêu ý nghĩa
	2 điểm

	Câu 5
	Mô tả, nêu hiện tượng, kết luận 1 thí nghiệm
	Nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng trừ…
	Vệ sinh, bảo vệ sức khỏe 
	Bài tập lai 1 cặp tính trạng
	2 điểm


*  Một số điểm lưu ý khi xây dựng ma trận và ra đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh:     

-  Số điểm của mỗi cấp độ tư duy:

       + Nhận biết: 2 điểm 

       + Thông hiểu: 4 điểm

       + Vận dụng: 4 điểm

-  Đề ra 5 câu, mỗi câu khoảng 2 điểm (chỉ có tính tương đối). 

                                 CBCĐ
                      ( Đoàn Cảnh Nhu )
